CÁC BIỆN PHÁP PHÁP LÝ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 
(TỪ THỰC TIỄN NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG)
(Phần 13)

3.1.2 Tiếp tục hoàn thiện những hạn chế rủi ro ở mức độ thấp, chưa khắc phục có hiệu quả tại SCB Đà Nẵng 
[bookmark: _Toc314732532][bookmark: _Toc314733084][bookmark: _Toc295833926][bookmark: _Toc314732542][bookmark: _Toc314733093][bookmark: _Toc295833936]Thứ nhất: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tín dụng có đủ đạo đức nghề nghiệp, vững vàng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động tín dụng.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chất lượng tín dụng chưa cao và có rủi ro tín dụng là do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của một số cán bộ làm công tác tín dụng còn hạn chế. Các rủi ro tín dụng chủ yếu xuất phát từ việc chưa thẩm định kỹ tính cách khách hàng, phương án vay vốn, tài sản đảm bảo… từ đó không dự đoán được nguy cơ rủi ro có thể xảy ra khi đã ra quyết định đầu tư vốn. Do hạn chế về trình độ chuyên môn của một số cán bộ tín dụng do chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc như không nắm vững cơ chế, chính sách, quy trình tín dụng nên để xảy ra tình trạng cho vay sai cơ chế, cho vay những khách hàng yếu kém về tài chính, sản xuất kinh doanh thua lỗ. Vì vậy chất lượng tín dụng chưa cao, nợ quá hạn hay nợ xấu phát sinh cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của SCB Đà Nẵng. Thêm vào đó, công tác phân công cán bộ tín dụng quản lý khách hàng của SCB Đà Nẵng hiện nay không theo từng ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh nên dẫn đến việc cán bộ tín dụng làm việc theo kiểu đa năng, không chuyên sâu vào một ngành nghề cụ thể nào nên không có nhiều kiến thức chuyên ngành...
Xã hội ngày càng phát triển, càng có những tình huống đòi hỏi cán bộ tín dụng phải ứng phó kịp thời. Không chỉ ứng phó, cán bộ tín dụng phải đưa ra các biện pháp giải quyết sáng tạo, hiệu quả. Để làm được điều này cán bộ tín dụng phải vận dụng toàn bộ kiến thức về kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật mà mình có được cũng như các kiến thức về khoa học Ngân hàng để nhận định chính xác về khách hàng cũng như những biến động trên thị trường. Đặc biệt, quan trọng đối với cán bộ tín dụng là phải thường xuyên trao dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm.
Thời gian qua, SCB ít tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, mời các chuyên gia, giảng viên từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học trên cả nước hướng dẫn trực tiếp tại Ngân hàng, tổ chức thi tay nghề cho cán bộ tín dụng. Mặc dù công tác tuyển dụng thi tuyển đầu vào tại SCB đảm bảo chọn được người giỏi về nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp... Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp cán bộ tín dụng thiếu đạo đức nghề nghiệp, yếu về chuyên môn nghiệp vụ hoạt động tín dụng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh tại SCB Đà Nẵng. Để tình hình hoạt động kinh doanh tại SCB Đà Nẵng trong thời gian đến ngày càng phát triển theo hướng bền vững, hạn chế được rủi ro tín dụng thì cần phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tín dụng có đủ đạo đức nghề nghiệp, vững vàng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động tín dụng. Cụ thể:
[bookmark: _Toc314732545][bookmark: _Toc314733096][bookmark: _Toc295833939]Tăng cường công tác đào tạo: Để xây dựng một đội ngũ cán bộ tín dụng chuyên nghiệp trong hoạt động cho vay, ngoài việc chú trọng  đến công tác tuyển dụng cán bộ, SCB Đà Nẵng còn phải có một kế hoạch đào tạo thích hợp. Cho vay tín dụng là một loại hình cho vay phức tạp, do đó SCB Đà Nẵng phải tập trung đào tạo để trao dồi kiến thức chuyên môn. Nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về tiêu chuẩn cán bộ đồng thời phải có chính sách thu hút những người có năng lực vào làm việc, bố trí sử dụng cán bộ hợp lý, riêng đối với cán bộ tín dụng cần xây dựng quy chế thưởng phạt rõ ràng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm. Đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về từng nghiệp vụ cụ thể, từng đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù về sản xuất kinh doanh cụ thể. Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề trao đổi các bài học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng. Cập nhật kiến thức nghiệp vụ và tập huấn các quy định pháp luật mới. Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy là các chuyên gia bên ngoài, các cán bộ chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm của ngân hàng, biên soạn và cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập bằng cơ chế khen thưởng đề bạt. SCB Đà Nẵng cần liên kết với các tổ chức, trung tâm đào tạo các nghiệp vụ chuyên ngành ngân hàng đặc biệt là trong cho vay để các trung tâm này tìm hiểu các lỗ hỏng trong kiến thức của cán bộ tín dụng, sau đó thiết kế các lớp đào tạo về cho vay cho phù hợp.
Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh tín dụng: Yêu cầu mỗi cán bộ tín dụng phải luôn tự tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc. Cán bộ ở cương vị càng cao, càng phải gương mẫu trong việc thực hiện quy chế cho vay; quy định về bảo đảm tiền vay; quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý ủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng và các văn bản có liên quan khác. Đối với cán bộ có thành tích xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng cả về vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết quả họ mang lại, kể cả việc nâng lương trước hạn hoặc đề bạt lên đảm nhiệm ở vị trí cao hơn. Đối với cán bộ có sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ mà có thể giáo dục thuyết phục hoặc phải xử lý kỷ luật. Có như vậy, không những kỷ cương trong hoạt động tín dụng và uy tín của ngân hàng sẽ ngày càng nâng cao mà chất lượng tín dụng chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Chọn những cán bộ có năng lực làm cán bộ nguồn, tập trung đào tạo và có các chính sách đãi ngộ thích hợp để đảm bảo khung nhân sự được ổn định bên cạnh các nhân sự mới.
Về năng lực công tác: Phần lớn cán bộ tín dụng tại SCB Đà Nẵng đều còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm, năng lực hạn chế và đây lại là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tín dụng. Do vậy, Chi nhánh cần có chính sách tập huấn, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ tín dụng nhằm nâng cao trình độ bắt kịp với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực tài chính ngân hàng về các mặt như thẩm định, điều tra cho vay, các văn bản chế độ của ngành và ngoài ngành liên quan đến lĩnh vực tín dụng, kiến thức thị trường liên quan đến lĩnh vực đầu tư, để từ đó nâng cao trình độ cán bộ có thể tiếp cận với các dự án lớn. Những cán bộ tín dụng mới phải được giao cho cán bộ cũ kèm cặp, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ, công việc. Yêu cầu mỗi cán bộ tín dụng không những phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững và thực hiện đúng các quy định hiện hành mà còn phải không ngừng nâng cao năng lực công tác, nhất là khả năng phát hiện ngăn chặn những thủ đoạn lợi dụng của khách hàng.; thường xuyên liên kết, tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, các khóa chuyên đề nâng cao trình độ. Nếu chưa gửi người đi đào tạo kịp thì có thể đào tạo tại chỗ của các giảng viên là lãnh đạo Phòng hay các chuyên viên có kinh nghiệm; rèn luyện và nâng cao khả năng ngoại ngữ để phục vụ nhóm khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài; gửi cán bộ đi đào tạo tại nước ngoài, nhất là học hỏi kinh nghiệm của các ngân hàng có uy tín trong khu vực… Ngoài ra, SCB Đà Nẵng nên có chính sách đãi ngộ và tiền lương, thưởng xứng đáng đối với những người làm công tác tín dụng để đảm bảo tương xứng với công việc mà họ đảm nhiệm, bởi vì họ là những người trực tiếp tạo ra thu nhập chính cho ngân hàng và cũng là người có thể gánh chịu nhiều rủi ro nhất. Đối với những cán bộ làm công tác tín dụng thiếu đạo đức nghề nghiệp, thiếu tinh thần trách nhiệm cho vay gây mất vốn ngân hàng, cần kiên quyết xử lý nghiêm minh như bồi thường số tiền cho vay bị thất thoát, kỹ luật và cho nghỉ việc. Định kỳ hàng năm, phải có kế hoạch sàng lọc lại đội ngũ cán bộ tín dụng, nếu không đủ tiêu chuẩn thì cương quyết chuyển sang làm công việc khác. 
Thứ hai: Tăng cường kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay.
Nội dung chính của công tác quản trị rủi ro là tìm ra những nguyên  nhân gây ra rủi ro, các dấu hiệu dẫn đến  rủi ro để có giải pháp hạn chế, ngăn ngừa chứ không phải để xảy ra rủi ro rồi tìm giải pháp xử lý. Vì thế, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay là rất quan trọng trong việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu dẫn đến rủi ro. 
Hiện tại, SCB có quy trình và hướng dẫn chi tiết cho công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay nhưng việc triển khai thực hiện tại SCB Đà Nẵng chưa đạt hiệu quả. Đa phần cán bộ tín dụng chưa nhận thức được  tầm quan trọng của công tác này và thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện. Thông thường, chỉ khi nào nhận thấy dấu hiệu khoản vay có vấn đề như thông tin xấu về doanh nghiệp, tình hình trả nợ ngân hàng định kỳ bị trễ muộn thì cán bộ tín dụng mới tiến hành trực tiếp xuống kiểm tra. Vì thế, việc giám sát trước, trong và sau khi cho vay tại SCB Đà Nẵng chủ yếu dựa vào các bảng cân đối kế toán, bảng kết quả kinh doanh do doanh nghiệp soạn thảo và gửi đến SCB Đà Nẵng định kỳ. Các báo cáo này thường không qua cơ quan kiểm toán. Số liệu mà SCB Đà Nẵng nhận được sẽ có trường hợp chỉ mang tính hình thức, đối phó, độ tin cậy thấp. Các báo cáo này không phản ánh được chính xác thực trạng tài chính cũng như tình hình sử dụng vốn vay của doanh nghiệp. Điều này là một  rủi ro tiềm ẩn cho hoạt động tín dụng của SCB Đà Nẵng. Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của SCB Đà Nẵng phải đảm bảo tuân thủ các chiến lược tín dụng, chính sách phê duyệt tín dụng và cơ cấu dư nợ tín dụng theo quy định của ngân hàng. Công tác kiểm tra và giám sát trước, trong và sau khi cho vay phải được tiến hành thường xuyên. Như vậy, định kỳ Bộ phận Kiểm soát nội bộ phải yêu cầu cán bộ tín dụng của SCB Đà Nẵng cung cấp các báo cáo mới nhất về khách hàng và khoản vay, đồng thời kiểm tra toàn bộ hồ sơ tín dụng và các điều kiện liên quan. Qua đó, Bộ phận Kiểm soát nội bộ có thể đánh giá, giám sát về việc tuân thủ quy trình tín dụng, chính sách tín dụng, danh mục cho vay, tình trạng nợ xấu… của SCB Đà Nẵng để lập báo cáo trình cấp trên. Lãnh đạo cấp trên phải có trách nhiệm xem xét để kịp thời đưa ra những biện pháp giải quyết nếu có sai sót trong quá trình hoạt động của SCB Đà Nẵng như trích lập không đúng, cho vay vượt hạn mức, tài sản bảo đảm không hợp pháp… 
Trước khi quyết định cho vay: Cần chú trọng thu thập thông tin khách hàng từ nhiều kênh, tiến hành đối chiếu để lựa chọn, tổng hợp thông tin đáng tin cậy, phân tích thẩm định tư cách pháp lý của người vay vốn, người bảo lãnh khoản vay. Phân tích, đánh giá thực chất khách hàng, tài sản đảm bảo tiền vay để quyết định cấp tín dụng an toàn, hiệu quả. Thực hiện việc kiểm soát tất cả những hoạt động trong quá trình cho vay từ khâu tiếp nhận, xét hồ sơ vay vốn, thẩm định hồ sơ, thẩm định trực tiếp khách hàng, quyết định cấp tín dụng, giải ngân đến khâu thu nợ phải đảm bảo theo đúng quy trình. Mặc dù việc phân tích tín dụng diễn ra đầy đủ, quyết định cho vay là hợp lý nhưng rủi ro tín dụng vẫn có thể xảy ra. Đó là do sau khi giải ngân, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng như cam kết trong hợp đồng, hay hoạt động kinh doanh của khách hàng diễn biến xấu bởi một yếu tố nào đó. Trong trường hợp như vậy, khả năng trả nợ của khách hàng sẽ bị suy giảm. Do đó, để có thể hạn chế ở mức thấp nhất rủi ro, cán bộ tín dụng cần phát hiện sớm những dấu hiệu của những khoản nợ có vấn đề nhằm có biện pháp phòng  ngừa như ngừng giải ngân, yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản bảo đảm, giảm tiền vay, trích lập dự phòng… 
[bookmark: _Toc244239416]Giám sát và quản lý trong khi vay: Trong thời hạn khoản vay, cần phải theo dõi việc sử dụng vốn vay của khách hàng, việc thực thi các phương án, kế hoạch trả nợ, rà soát bổ sung hồ sơ bảo đảm đầy đủ. Mục đích nhằm giúp phát hiện kịp thời nhanh chóng những dấu hiệu cảnh báo sớm, những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp ngăn chặn, khắc phục, phòng ngừa. Cần chú trọng việc giám sát và quản lý, giúp các ngân hàng gần gũi với khách hàng hơn, nắm bắt kịp thời nhu cầu cũng như những khó khăn để tư vấn và cùng nhau giải quyết. Muốn thực hiện được, cán bộ tín dụng của SCB Đà Nẵng cần phải định kỳ thăm hỏi khách hàng, giám sát tình hình tài chính, đánh giá lại tiềm lực, khả năng của khách hàng, đồng thời rà soát lại hồ sơ vay, cập nhật tình hình biến động của thị trường, ngành nghề kinh doanh, những thay đổi dù nhỏ của khách hàng...
Tăng cường kiểm soát việc theo dõi và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các khoản vay có vấn đề  sau khi cho vay: Quy định chặt chẽ trách nhiệm của cán bộ tín dụng về việc giám sát sau khi cho vay, bao gồm kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra định kỳ tình hình thực tế của khách hàng và kiểm tra tình trạng của tài sản đảm bảo. Nội dung kiểm tra và kết quả kiểm tra phải được ghi nhận vào Biên bản. Khi có sự thay đổi về nhân sự quản chuyển giao hồ sơ từ cán bộ tín dụng này sang cán bộ tín dụng khác, cần quy định cụ thể trách nhiệm bàn giao, nội dung bàn giao. Có thể quy định việc lập sổ nhật ký tín dụng về các lần phát vay, thu nợ, biến động tài sản đảm bảo, tình hình kinh doanh và tài chính để đảm bảo sự liên tục, thuận tiện trong việc theo dõi và chuyển giao hồ sơ giữa các cán bộ tín dụng. Định kỳ hàng tháng, mỗi cán bộ tín dụng phải báo cáo về tình trạng của khách hàng vay, tình trạng tài sản bảo đảm, thu nợ trong kỳ của từng khách hàng vay do mình phụ trách cho các cấp quản lý. Nếu nghi ngờ có dấu hiệu rủi ro cho khoản vay, các cấp thẩm quyền phải trao đổi với cán bộ tín dụng phụ trách và trực tiếp gặp khách hàng để xác minh thêm. 
[bookmark: _Toc244239417][bookmark: _Toc244239418]Bên cạnh công tác tăng cường kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay thì việc thẩm định lại rủi ro tín dụng sẽ giúp cho các ngân hàng xác định được mức độ tổn thất khi vỡ nợ có thể xảy ra để ngăn ngừa hoặc dùng quỹ dự phòng trích lập, xử lý trước. Giai đoạn thu hồi và xử lý nợ cũng vô cùng quan trọng. Cán bộ tín dụng của SCB Đà Nẵng cũng phải thường xuyên theo dõi việc trả nợ của khách hàng. Tiến độ trả nợ một phần đánh giá nên tiềm lực của khách hàng, cũng như thái độ cộng tác, nguy cơ rủi ro trong tương lai. Nếu việc trả nợ đang tốt, bỗng dưng chậm lại một vài kỳ nhưng vẫn thanh toán đủ, cán bộ tín dụng của SCB Đà Nẵng cần phải tìm hiểu nguyên nhân để tìm biện pháp khắc phục, thậm chí có thể giúp ích được cho khách hàng bằng cách trao đổi với đối tác khách hàng khi cần thiết, tư vấn cho khách hàng những phương án mới giúp nhanh thu hồi được vốn. Nếu việc trả nợ thường xuyên chậm và để quá hạn nhiều kỳ, ngoài việc theo dõi, tìm hiểu nguyên nhân, đôn đốc khách hàng trả nợ, cán bộ tín dụng của SCB Đà Nẵng cần phải tiến hành rà soát hồ sơ, thẩm định lại khả năng trả nợ và chuyển qua xử lý nợ.	Việc xử lý nợ cần phải được tiến hành càng sớm càng tốt theo đúng trình tự và thủ tục. Ngoài ra, SCB Đà Nẵng cũng nên có một bộ phận xử lý nợ riêng biệt để tăng thêm tính chuyên môn hoá cao và đạt được hiệu quả như ý muốn. Sau khi rà soát thẩm định lại khoản vay, khả năng trả nợ của khách hàng, nếu khoản vay vẫn còn có khả năng thu hồi, bộ phận xử lý nợ của SCB Đà Nẵng hoạch định kế hoạch và biện pháp thu hồi. Nếu các khoản vay có nguy cơ mất khả năng thu hồi nợ, bộ phận xử lý nợ của SCB Đà Nẵng sẽ chuẩn bị phương án xử lý nội bộ, sau đó chuyển hồ sơ sang các cơ quan hữu quan có thẩm quyền thụ lý.


